
Trình độ Chuyên môn Số và loại chứng chỉ

1 Hoàng Tiến Minh KS XD DD & CN
Giám đốc tư vấn quản lý dự 

án
055-09 QLDA/IIER

Giám sát công trình dân 

dụng; công trình hạ tầng kỹ 

thuật

GS1-054-0051 5/24/2011

Thiết kế CT xây dựng dân 

dụng và công nghiệp; CT hạ 

tầng kỹ thuật

TTH 083/TKCT 1/25/2007

Giám đốc điều hành dự án 74/CN/GĐĐH

Chứng chỉ NV đấu thầu
053-04/07/BKH-

BDCB

Nghiệp vụ định giá
273/09/CN

/ĐTBDKT

Giám sát thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng; CT hạ tầng 

kỹ thuật (san nền, vĩa hè, 

thoát nước nội bộ)

GS1-054-00310 11/3/2019

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0173

Nghiệp vụ đấu thầu
055-04/07/

BKH-BDCB

Giám đốc điều hành dự án 73/CN-GĐĐH

2 Huỳnh Minh Khang KS XD DD & CN

DÁNH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Thời hạnTT Họ và tên

Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

3 Phan Đức Phú Sĩ KS XD DD & CN



Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng./.

GS1-054-00196 12/30/2018

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0117

Nghiệp vụ đấu thầu
173-042/ĐT-

EDUPRO

Quản lý dự án XD công trình 05-14/2014/QLDA

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình giao thông (cầu, đường 

bộ); HTKT(cấp, thoát nước 

nội bộ)./.

GS1-054-00464 04/11/2020

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0182

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu 

thầu
1365-2010

Quản lý dự án XD công trình 1365/QLDA

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng; CT hạ tầng 

kỹ thuật (san nền, vĩa hè, 

thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00913 02/9/2019

Nghiệp vụ đấu thầu
38/2012/CC

/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 32/QĐ-110/QLDA

4 Nguyễn Quốc Anh KS XD DD & CN

5 Dương Văn Diễn KS Cầu Đường

6 Hoàng Minh Hải KS XD DD & CN



Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình Điện DD và Công 

nghiệp./.

GS1-054-00383 4/14/2020

Thiết kế CT Điện có điện áp 

đến 35KV
KS-054-00374 8/29/2016

Quản lý dự án XD công trình 116B-006/QLDA

Nghiệp vụ đấu thầu
020-04/07/BKH-

BDCB

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0180

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình Giao thông (đường 

bộ); HTKT (san nền, vỉa hè, 

thoát nước nôi bộ)./.

GS1-054-00977 26/5/2020

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
12/ĐTBDKT

Nghiệp vụ đấu thầu
17/2014/CC

/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 59/QĐ-110/QLDA

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình đường bộ./.

GS1-054-00951 10/02/2020

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
10/ĐTBDKT

Nghiệp vụ đấu thầu
19/2014/CC

/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình
04/QĐ-110

/QLDA

7 Phạm Hùng KS Điện Kỹ thuật

8 Phan Công Viên KS Cầu Đường

9 Trần Xuân An KS Cầu Đường



Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình: đường bộ; HTKT (san 

nền, vỉa hè, thoát nước nội 

bộ)./.

GS1-054-00915 9/2/2019

Nghiệp vụ đấu thầu
20/2014/CC

/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 17-74/QLDA

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
08/ĐTBDKT

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình: đường bộ; HTKT (san 

nền, vỉa hè, thoát nước nội 

bộ)./.

GS1-054-00914 9/2/2019

Nghiệp vụ đấu thầu 15/2014/CC/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 58/QĐ-110/QLDA

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
13/ĐTBDKT

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình giao thông (đường 

bộ)./.

GS1-054-00965 26/05/2020

Nghiệp vụ đấu thầu
QĐ 02/2014

/BDNVĐT

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá

QĐ 07/2013

/ĐTBDNKT

Quản lý dự án XD công trình
QĐ 01/2014

/QLDA

10 Trần Văn Phong KS Cầu Đường

11 Trần Duy Toàn KS Cầu Đường

12 Võ Quang Lê Hoàng Vũ
KS 

Cầu Đường



BDNV giám sát công trình 

dân dụng, hạ tầng và giao 

thông, thủy lợi

30/QĐ-04/GSTC

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
34/ĐTBDNKT

Nghiệp vụ đấu thầu
11/2014/CC

/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 13/QĐ-110/QLDA

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng; CT hạ tầng 

kỹ thuật (san nền, vĩa hè, 

thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00912 9/2/2019

Nghiệp vụ đấu thầu QĐ 034/2007

Quản lý dự án XD công trình QĐ 033/2007

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0185

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình giao thông (cầu, đường 

bộ)./.

GS1-054-00911
02/09/2019

Thiết kế CT xây dựng giao 

thông (cầu, đường bộ)
KS1-054-00497 7/20/2019

Giám đốc quản lý dự án
06/2015/CN/GĐQL

DA

Nghiệp vụ đấu thầu
508/2010/CC

/NVĐT

13 Lê Văn Tổng KS XD DD & CN

14 Nguyễn Trường Tùng KS XD DD & CN

15 Lê Văn Khoa KS Cầu Đường



Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng; CT hạ tầng 

kỹ thuật (san nền, vĩa hè, 

thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00308 03/11/2019

Quản lý dự án XD công trình
QĐ 22-751

/2010/QLDA

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0174

Thiết kế kiến trúc công trình KTS-054-00175 9/2/2020

Quản lý dự án XD công trình 116B-005/QLDA

Nghiệp vụ đấu thầu 217B-001//NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 05/QĐ-110/QLDA

Bồi dưỡng NV giám sát 

công trình dân dụng, HTKT, 

giao thông, Thủy lợi

1160B-132/GSTC

Nghiệp vụ đấu thầu
16/2014/CC

/NVĐT

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
14/ĐTBDNKT

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng./.

GS1-054-01052 12/13/2020

Quản lý dự án XD công trình 44/QĐ-110/QLDA

16 Trần Nguyên Đại
KS XD DD 

& CN

17 Phan Đình Minh Nhật Kiến trúc sư

18 Trương Thụy Dương KS XD DD & CN

19 Võ Văn Thuận KS XD DD & CN



Giám sát thi công "xây dựng 

và hoàn thiện" công trình 

dân dụng./.

GS1-054-01047 12/13/2020

Quản lý dự án XD công trình
40/QĐ-110/

QLDA

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình giao thông (cầu, đường 

bộ); HTKT (san nền, vỉa hè, 

thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00591  09/09/2016

Thiết kế CT: giao thông 

(cầu, đường bộ); HTKT (san 

nền, vỉa hè, thoát nước nội 

bộ); Khảo sát địa hình trong 

phạm vi DA đtư XD

KS-054-00395 16/02/2017

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0066

Nghiệp vụ đấu thầu
14-103NVĐT

/IIER

Quản lý dự án XD công trình 01-40/2014/QLDA

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0181

Nghiệp vụ đấu thầu 21/2014/CC/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 37/QĐ-110/QLDA

23 Lê Thị Thanh Hương Cử nhân kinh tế Quản lý dự án XD công trình 42/QĐ-110/QLDA

20 Đặng Văn Hiển KS XD DD & CN

21 Trần Đình Nghĩa KS Cầu Đường

22 Nguyễn Thị Loan KS Kinh tế xây dựng



Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng cấp IV./.

GS2-054-01041 04/11/2020

Quản lý dự án XD công trình
41/QĐ-110

/QLDA

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình giao thông (đường bộ) 

cấp IV./.

GS2-054-00955 4/14/2020

Nghiệp vụ đấu thầu 18/2014/CC/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 03/QĐ-110/QLDA

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu 

thầu 03/2014/CC/NVĐT

Nghiệp vụ định giá
272/09/CN/ĐTBDK

T

Kỹ sư định giá hạng 2 054-00205

Quản lý dự án XD công trình 116B-003/QLDA

Nghiệp vụ đấu thầu 180B-046/NVĐT

Giám sát  thi công "Xây 

dựng và hoàn thiện" công 

trình dân dụng; CT hạ tầng 

kỹ thuật (san nền, vĩa hè, 

thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00946 10/02/2020

Nghiệp vụ đấu thầu
23/2014/CC

/NVĐT

Chứng nhận nghiệp vụ định 

giá
18/ĐTBDNKT

Quản lý dự án XD công trình 06/QĐ-110/QLDA

24 Phan Huy Hoàng Trung cấp XD

25 Võ Công Sơn CĐ Cầu đường

26 Vương Quốc Hiền KS Kinh tế xây dựng

27 Lê Văn Thịnh KS Cơ khí

28 Lê Văn Hiệp KS XD DD & CN



Quản lý dự án XD công trình
29/QĐ-110

/QLDA

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu 

thầu 30/2014/CC/NVĐT

Quản lý dự án XD công trình 43/QĐ-110
/QLDA

Nghiệp vụ định giá
068-

009/2012/ĐTBDKT

31 Nguyễn Thị Thanh Thư Cử nhân kinh tế Quản lý dự án XD công trình 26/QĐ-110
/QLDA

32 Nguyễn Thị Bích Hà Cử nhân tin học Quản lý dự án XD công trình 38/QĐ-110
/QLDA

Quản lý dự án XD công trình 3593-2004

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu 

thầu
306/09/CC/TVĐT

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0184

Quản lý dự án XD công trình
31/QĐ-110/QLDA

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu 

thầu

47/2015/CC

/NVĐT

35 Trương Trần Huyền Thanh Thạc sỹ  kinh tế Quản lý dự án XD công trình 30/QĐ-110
/QLDA

36 Lê Xuân Tích Thiện Kỹ sư BVTV, CN Kinh tế, Quản lý dự án XD công trình 98B/QLDA

37 Phan Thị Thúy Hằng Cử nhân kinh tế Quản lý dự án XD công trình
132B-021

/QLDA

29 Nguyễn Chung Cử nhân kinh tế

34 Hoàng Thị Diệu Hiền Cử nhân kinh tế

30 Lê Khắc Hòa KS Kinh tế xây dựng

33 Nguyễn Trần Nhật Tuấn Cử nhân kinh tế


